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STT Mã SV Họ Tên Ngày Sinh Chuyên Cần TB Kiểm Tra Thi Lần 1 Tổng Kết 1 Ghi Chú

1 0226161092 Trần Tuấn Anh 26/11/96 0 0.0 4 2.0

2 0226161095 Lê Văn Chiến 14/10/98 8 6.0 7 6.7

3 0226161097 Võ Huy Chương 17/03/97 8 7.5 4 5.8

4 0226161098 Trịnh Mai Công 15/06/98 9 7.3 8 7.8

5 0226161099 Nguyễn Kim Cương 23/01/98 9 7.0 8 7.7 HS khiếu nại về điểm

6 0226161102 Nguyễn Văn Dũng 16/10/98 9 7.8 4 6.0 liên hệ thầy bình

7 0226161103 Đinh Văn Dương 19/10/95 8 6.0 6 6.2 0919484677

8 0226161106 Nguyễn Tuấn Đạt 12/01/98 8 6.8 8 7.5

9 0226161108 Trần Thanh Đạt 18/08/95 9 7.0 7 7.2

10 0226161111 Nguyễn Văn Độ 16/04/98 8 7.3 6 6.7

11 0226161115 Nguyễn Công Giảng 25/11/97 8 7.0 5 6.1

12 0226161117 Phạm Xuân Hạnh 26/03/98

13 0226161119 Bùi Văn Hợi 19/07/95 8 6.0 7 6.7

14 0226161123 Phùng Văn Khanh 31/10/97 7 5.8 7 6.5

15 0226161126 Trần Anh Khoa 11/07/98 9 7.0 8 7.7

16 0226161127 Lê Hoàng Khương 15/05/98 9 8.0 8 8.1

17 0226161128 Nguyễn Duy Khương 04/02/97 7 6.8 5 5.9

18 0226161131 Trần Nhật Lê 26/07/96 9 7.5 6 6.9

19 0226161132 Hà Văn Tuấn Linh 25/04/98 8 6.0 5 5.7

20 0226161133 Nguyễn Thư Linh 06/08/97

21 0226161134 Nguyễn Hiếu Lộc 04/01/98 8 7.5 7 7.3

22 0226161135 Chung Minh Luân 20/07/97

23 0226161136 Nguyễn Hữu Lực 17/01/98 9 8.0 7 7.6

24 0226161140 Đỗ Hoàng Nam 05/11/98 8 7.8 6 6.9

25 0226161142 Nguyễn Thành Nhân 11/02/97 5 5.0 4 4.5

26 0226161144 Phan Hoàng Phi 07/11/98 9 7.5 5 6.4

27 0226161145 Phạm Tấn Phong 08/01/98 8 6.3 5 5.8

28 0226161149 Võ Hoàng Quý 09/03/95 8 7.8 6 6.9

29 0226161150 Huỳnh Thanh Sang 06/01/98 6 8.0 7 7.3

30 0226161151 Tôn Hồng Sáng 02/11/98 7 1.5 5 3.8

31 0226161152 Trần Nam Đình Sơn 10/02/98 8 4.0 2 3.4

32 0226161153 Võ Minh Tấn 06/07/98

33 0226161154 Võ Trọng Tấn 05/03/97 8 6.8 7 7.0

34 0226161157 Nguyễn Quốc Thịnh 29/11/98 8 5.3 4 4.9

35 0226161158 Hồ Hải Thông 09/09/98 8 6.8 8 7.5
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36 0226161159 Đoàn Văn Thuận 16/04/97 9 7.3 1 4.3

37 0226161165 Hồ Minh Trí 20/06/98 8 6.5 5 5.9

38 0226161166 Nguyễn Nhân Trí 08/08/98 7 5.3 1 3.3

39 0226161167 Trần Minh Trí 26/07/98 9 8.0 9 8.6

40 0226161168 Phạm Quốc Trung 13/03/97 6 3.8 5 4.6

41 0226161169 Trịnh Trung Trường 16/11/98 7 3.8 7 5.7

42 0226161170 Huỳnh Thanh Tuấn 17/06/98 9 8.0 8 8.1

43 0226161174 Trần Hồng Vàng 10/11/98 8 7.8 6 6.9

44 0226161175 Bùi Phong Văn 18/10/98 9 7.3 5 6.3

45 0226161176 Hoàng Văn Việt 18/10/96 7 7.5 6 6.7

46 0226161178 Võ Tấn Vũ 25/05/98 7 6.0 5 5.6
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